
PHỤ LỤC  

DANH SÁCH TÀI KHOẢN BỘ PHẬN MỘT CỬA CẤP QUYỀN KHAI THÁC CHỨC NĂNG  

TRA CỨU CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ 

(Kèm theo công văn số         / SKHCN-TTCĐS ngày   tháng    năm 2025 của Trung tâm Chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp) 

 

STT Họ và tên Mã tài khoản Đơn vị 

1  Đào Công Tâm dctam.hcl@dongthap.gov.vn UBND xã An Bình, Huyện Cao Lãnh 

2  Huỳnh Công Bằng hcbang.hcl@dongthap.gov.vn UBND xã Ba Sao, Huyện Cao Lãnh 

3  Nguyễn Thị Thanh Xuân nttxuan.hcl@dongthap.gov.vn UBND xã Bình Hàng Tây, Huyện Cao Lãnh 

4  Nguyễn Thị Nhịnh  Ntnhinh.hcl@dongthap.gov.vn  UBND xã Bình Hàng Trung, Huyện Cao Lãnh 

5  Nguyễn Thị Kim Tuyến ntktuyen.hcl@dongthap.gov.vn UBND xã Bình Thạnh, Huyện Cao Lãnh 

6  Trần Thị Thơi ttthoi.hcl@dongthap.gov.vn UBND xã Gáo Giồng, Huyện Cao Lãnh 

7  Lê Thị Mỹ Lệ ltmle.hcl@dongthap.gov.vn UBND xã Mỹ Hiệp, Huyện Cao Lãnh 



STT Họ và tên Mã tài khoản Đơn vị 

8  Nguyễn Thị Mỹ Linh ntmylinh.hcl@dongthap.gov.vn UBND xã Mỹ Hội, Huyện Cao Lãnh 

9  Thiệu Thị Xuyên ttxuyen.hcl@dongthap.gov.vn UBND xã Mỹ Long, Huyện Cao Lãnh 

10  Hồ Thị Liễu htlieu.hcl@dongthap.gov.vn UBND xã Mỹ Thọ, Huyện Cao Lãnh 

11  Nguyễn Thị Quốc Thắng ntqthang.hcl@dongthap.gov.vn UBND xã Mỹ Xương, Huyện Cao Lãnh 

12  Trịnh Thị Hồng Phương tthphuong.hcl@dongthap.gov.vn UBND xã Nhị Mỹ, Huyện Cao Lãnh 

13  Phạm Văn Muồi pvmuoi.hcl@dongthap.gov.vn UBND xã Phong Mỹ, Huyện Cao Lãnh 

14  Nguyễn Thị Thúy An nttan.hcl@dongthap.gov.vn UBND xã Phương Thịnh, Huyện Cao Lãnh 

15  Trần Thanh Tuấn tttuan.hcl@dongthap.gov.vn UBND xã Phương Trà, Huyện Cao Lãnh 

16  Nguyễn Thị Kiều Oanh ntkieuoanh.hcl@dongthap.gov.vn UBND xã Tân Hội Trung, Huyện Cao Lãnh 



STT Họ và tên Mã tài khoản Đơn vị 

17  Nguyễn Phan Châu thủy npcthuy.hcl@dongthap.gov.vn UBND xã Tân Nghĩa, Huyện Cao Lãnh 

18  Sỹ Thị Thanh Nam sttnam.hcl@dongthap.gov.vn UBND xã Thị Trấn Mỹ Thọ, Huyện Cao Lãnh 

19  Trương Thế Vinh ttvinh.hct@dongthap.gov.vn Một cửa Huyện, Huyện Châu Thành 

20  Nguyễn Thị Minh Hiếu ntmhieu.hct@dongthap.gov.vn Một cửa Huyện, Huyện Châu Thành 

21  Nguyễn Yến Ngọc nyngoc.hct@dongthap.gov.vn Một cửa Huyện, Huyện Châu Thành 

22  Phan Phú Quang ppquang.hct@dongthap.gov.vn Một cửa Huyện, Huyện Châu Thành 

23  Lê Thái Minh Hiệp ltmhiep.hct@dongthap.gov.vn UBND thị trấn Cái Tàu Hạ, Huyện Châu Thành 

24  Nguyễn Bạch Mai Thi nbmthi.hct.tdt@dongthap.gov.vn UBND xã An Hiệp, Huyện Châu Thành 

25  Nguyễn Văn Quốc Huy nvqhuy.hct@dongthap.gov.vn UBND xã An Khánh, Huyện Châu Thành 



STT Họ và tên Mã tài khoản Đơn vị 

26  Lê Kim Khỏe  lkkhoe.hct@dongthap.gov.vn  UBND xã An Nhơn, Huyện Châu Thành 

27  Châu Việt Chinh cvchinh.hct@dongthap.gov.vn UBND xã An Phú Thuận, Huyện Châu Thành 

28  Nguyễn Thị Thúy Loan nttloan.hct@dongthap.gov.vn UBND xã Hòa Tân, Huyện Châu Thành 

29  Võ Thị Kim Chi Vtkchi.hct@dongthap.gov.vn UBND xã Phú Hựu, Huyện Châu Thành 

30  Nguyễn Thị Thuỷ Ntthuy.hct@dongthap.gov.vn UBND xã Phú Long, Huyện Châu Thành 

31   Trương Tú Nhật ttnhat.hct@dongthap.gov.vn UBND xã Tân Bình, Huyện Châu Thành 

32  Phạm Thị Kim Luôn ptkluon.hct@dongthap.gov.vn UBND xã Tân Nhuận Đông, Huyện Châu Thành 

33  Huỳnh Văn Sơn Hvson.hct@dongthap.gov.vn UBND xã Tân Phú, Huyện Châu Thành 

34  Võ Thị Xuân Trang Vtxtrang.hct@dongthap.gov.vn UBND xã Tân Phú Trung, Huyện Châu Thành 



STT Họ và tên Mã tài khoản Đơn vị 

35  Nguyễn Thị Thi Em nttem.hhn@dongthap.gov.vn UBND huyện Hồng Ngự, Huyện Hồng Ngự 

36  Lê Thị Tuyết Lan  lttlan.hhn@dongthap.gov.vn UBND huyện Hồng Ngự, Huyện Hồng Ngự 

37  Võ Kim Tuyền vktuyen.hhn@dongthap.gov.vn UBND huyện Hồng Ngự, Huyện Hồng Ngự 

38  Lê Thị Trúc Đầy lttday.hhn@dongthap.gov.vn 
UBND thị trấn Thường Thới Tiền, Huyện Hồng 

Ngự 

39  Trần Nhật Trường tntruong.hhn@dongthap.gov.vn UBND xã Long Khánh B, Huyện Hồng Ngự 

40  Võ Thị Thu Trang vtttrang.hhn@dongthap.gov.vn UBND xã Long Thuận, Huyện Hồng Ngự 

41  Nguyễn Văn Chí Linh nvclinh.hhn@dongthap.gov.vn UBND xã Phú Thuận B, Huyện Hồng Ngự 

42  Võ Thành Thuận vtthuan.hhn@dongthap.gov.vn UBND xã Thường Lạc, Huyện Hồng Ngự 

43  Đỗ Thị Thanh Tiền dtttien.hhn@dongthap.gov.vn UBND xã Thường Phước 1, Huyện Hồng Ngự 



STT Họ và tên Mã tài khoản Đơn vị 

44  Lê Thị Ngọc Hằng ltnhang.hhn@dongthap.gov.vn UBND xã Thường Thới Hậu A, Huyện Hồng Ngự 

45  Lê Hoàng Sơn lhson.hhn@dongthap.gov.vn UBND xã Thường Thới Hậu A , Huyện Hồng Ngự 

46  Tống Thị Thúy An tttan.hhn@dongthap.gov.vn UBND xã Thường Phước 2, Huyện Hồng Ngự 

47  Phan Thị Mỹ Hoa ptmhoa@dongthap.gov.vn 
Bưu điện Huyện (Đề án chuyển giao các nhiệm vụ, 

dịch vụ Hành chính công), Huyện Lai Vung 

48  Nguyễn Thị Hường nthuong.hlv@dongthap.gov.vn 
Bưu điện Huyện (Đề án chuyển giao các nhiệm vụ, 

dịch vụ Hành chính công), Huyện Lai Vung 

49  Trần Nhã Trân tntran.hlv@dongthap.gov.vn 
Bưu điện Huyện (Đề án chuyển giao các nhiệm vụ, 

dịch vụ Hành chính công), Huyện Lai Vung 

50  Bùi Văn Cường Quốc bvcq.hlv@dongthap.gov.vn 
Bưu điện Huyện (Đề án chuyển giao các nhiệm vụ, 

dịch vụ Hành chính công), Huyện Lai Vung 

51  Dương Văn Thông dvthong.hlv@dongthap.gov.vn UBND thị trấn Lai Vung, Huyện Lai Vung 

52  Lê Văn Thi lvthi.hlv@dongthap.gov.vn UBND xã Định Hòa, Huyện Lai Vung 



STT Họ và tên Mã tài khoản Đơn vị 

53  Dương Thanh Việt vietdt.hlv@dongthap.gov.vn UBND xã Hòa Long, Huyện Lai Vung 

54  Trần Diễm Phương tdphuong1@dongthap.gov.vn UBND xã Hòa Long, Huyện Lai Vung 

55  Đỗ Thị Mỹ Hiền dtmhien.hlv@dongthap.gov.vn UBND xã Hòa Thành, Huyện Lai Vung 

56  Nguyễn Thị Mỹ Lộc ntmloc.hlv@dongthap.gov.vn UBND xã Long Hậu, Huyện Lai Vung 

57  Trần Thị Lel ttlel.hlv@dongthap.gov.vn UBND xã Long Thắng, Huyện Lai Vung 

58  Mai Hoàng Lam mhlam.hlv@dongthap.gov.vn UBND xã Phong Hòa, Huyện Lai Vung 

59  Nguyễn Thị Cẩm Dung ntcamdung.hlv@dongthap.gov.vn UBND xã Tân Dương, Huyện Lai Vung 

60  Trần Cẩm Lượng tcluong.hlv@dongthap.gov.vn UBND xã Tân Hòa, Huyện Lai Vung 

61  Nguyễn Kim Loan nkloan.hlv@dongthap.gov.vn UBND xã Tân Phước, Huyện Lai Vung 



STT Họ và tên Mã tài khoản Đơn vị 

62  Nguyễn Thị Thanh ntthanh.hlv@dongthap.gov.vn UBND xã Tân Thành, Huyện Lai Vung 

63  Trần Thanh Nhàn tthanhnhan.hlv@dongthap.gov.vn UBND xã Vĩnh Thới, Huyện Lai Vung 

64  Nguyễn Ngọc Quý nnquy.hlvo@dongthap.gov.vn Bưu điện huyện Lấp Vò 

65  Trần Thị Huyền Linh tthlinh.hlvo@dongthap.gov.vn Bưu điện huyện Lấp Vò 

66  Lê Văn Thảo lvthao.hlvo@dongthap.gov.vn Bưu điện huyện Lấp Vò 

67  Lê Thị Nhí ltnhi@dongthap.gov.vn Bưu điện huyện Lấp Vò 

68  Nguyễn Ngọc Diệu nndieu.hlvo@dongthap.gov.vn Bưu điện huyện Lấp Vò 

69  Trương Thị Bích Trâm ttbtram.hlvo@dongthap.gov.vn UBND thị trấn Lấp Vò, Huyện Lấp Vò 

70  Phan Thị Thu Thắm ptttham.hlvo@dongthap.gov.vn UBND xã Bình Thành, Huyện Lấp Vò 



STT Họ và tên Mã tài khoản Đơn vị 

71  Nguyễn Thị Minh Thi ntmthi.hlvo@dongthap.gov.vn UBND xã Bình Thạnh Trung, Huyện Lấp Vò 

72  Huỳnh Văn Mười hvmuoi.hlvo@dongthap.gov.vn UBND xã Định An, Huyện Lấp Vò 

73  Đoàn Hồng Nga dhnga.hlvo@dongthap.gov.vn UBND xã Định Yên, Huyện Lấp Vò 

74  Lê Văn Út Còn lvucon.hlvo@dongthap.gov.vn UBND xã Long Hưng A, Huyện Lấp Vò 

75  Bùi Thị Mỹ An btman.hlvo@dongthap.gov.vn UBND xã Long Hưng B, Huyện Lấp Vò 

76  Huỳnh Tuấn Huy htuanhuy.hlvo@dongthap.gov.vn UBND xã Mỹ An Hưng A, Huyện Lấp Vò 

77  Nguyễn Minh Triều nmtrieu.hlvo@dongthap.gov.vn UBND xã Mỹ An Hưng B, Huyện Lấp Vò 

78  Lê Văn Tứ lvtu.hlvo@dongthap.gov.vn UBND xã Tân Khánh Trung, Huyện Lấp Vò 

79  Nguyễn Thị Trân nttran.hlvo@dongthap.gov.vn UBND xã Tân Mỹ, Huyện Lấp Vò 



STT Họ và tên Mã tài khoản Đơn vị 

80  Trần Kim Khánh tkkhanh.hlvo@dongthap.gov.vn UBND xã Vĩnh Thạnh, Huyện Lấp Vò 

81  Lê Thị Yến Nhi ltynhi.hlvo@dongthap.gov.vn UBND xã Xã Hội An Đông, Huyện Lấp Vò 

82  Trương Thị Mai Hoa ttmhoa.hlvo@dongthap.gov.vn 
Văn phòng HĐND và UBND Huyện, Huyện Lấp 

Vò 

83  Nguyễn Văn Lớn nvlon.htn@dongthap.gov.vn UBND xã  Phú Thành B, Huyện Tam Nông 

84  Tô Thị Ánh Dung ttadung.htn@dongthap.gov.vn UBND xã An Long, Huyện Tam Nông 

85  Nguyễn Thị Kim Chi ntkimchi.hth@dongthap.gov.vn Bộ phận Một cửa Huyện, Huyện Tân Hồng 

86  Lê Lương Tuấn lltuan.hth@dongthap.gov.vn Bộ phận Một cửa Huyện, Huyện Tân Hồng 

87  Bùi Ngọc Giàu bngiau.hth@dongthap.gov.vn UBND thị trấn Sa Rài, Huyện Tân Hồng 

88  Lý Trung Sang ltsang.hth@dongthap.gov.vn UBND xã An Phước, Huyện Tân Hồng 



STT Họ và tên Mã tài khoản Đơn vị 

89  Nguyễn Thị Ngọc Ánh ntnanh.hth@dongthap.gov.vn UBND xã Bình Phú , Huyện Tân Hồng 

90  Phạm Văn Liêm pvliem.hth@dongthap.gov.vn UBND xã Tân Công Chí, Huyện Tân Hồng 

91  Nguyễn Thị Nhung ntnhung.hth@dongthap.gov.vn UBND xã Tân Hộ Cơ, Huyện Tân Hồng 

92  Nguyễn Văn Thư nvthu.hth@dongthap.gov.vn UBND xã Tân Phước, Huyện Tân Hồng 

93  La Thị Thủy Tiên ltttien.hth@dongthap.gov.vn UBND xã Tân Thành A, Huyện Tân Hồng 

94  Phan Thị Bé Thuỷ ptbthuy.hth@dongthap.gov.vn UBND xã Tân Thành B, Huyện Tân Hồng 

95  Chung Thị Diệu ctdieu.hth@dongthap.gov.vn UBND xã Thông Bình, Huyện Tân Hồng 

96  Nguyễn Văn Thơm nvthom.htb@dongthap.gov.vn Bưu điện Huyện Thanh Bình 

97  Lâm Thị Xuân Thảo ltxthao.htb@dongthap.gov.vn Bưu điện Huyện Thanh Bình 



STT Họ và tên Mã tài khoản Đơn vị 

98  Nguyễn Thanh Tâm nttam.htb@dongthap.gov.vn Bưu điện Huyện Thanh Bình 

99  Huỳnh Thị Thuỳ Dương httduong.htb@dongthap.gov.vn Bưu điện Huyện Thanh Bình 

100  Mai Thy Mthy.htb@dongthap.gov.vn Bưu điện Huyện Thanh Bình 

101  Nguyễn Thị Tiền nttien.tp.htb@dongthap.gov.vn UBND Thị trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình 

102  Nông Thị Kim Trang ntktrang.htb@dongthap.gov.vn UBND xã An Phong, Huyện Thanh Bình 

103  Nguyễn Thị Bích Chi ntbchi.htb@dongthap.gov.vn UBND xã Bình Tấn, Huyện Thanh Bình 

104  Lê Minh Hiền leminhhien.htb@dongthap.gov.vn UBND xã Bình Thành, Huyện Thanh Bình 

105  Nông Thị Minh Trang ntmtrang.htb@dongthap.gov.vn UBND xã Phú Lợi, Huyện Thanh Bình 

106  Nguyễn Thị Bích Thuận Em ntbtem.htb@dongthap.gov.vn UBND xã Tân Bình, Huyện Thanh Bình 



STT Họ và tên Mã tài khoản Đơn vị 

107  Phạm Quốc Việt pqviet.htb@dongthap.gov.vn UBND xã Tân Hoà, Huyện Thanh Bình 

108  Huỳnh Thị Thùy Viên httvien.htb@dongthap.gov.vn UBND xã Tân Huề, Huyện Thanh Bình 

109  Lê Thị Thúy Hòa ltthoa.htb@dongthap.gov.vn UBND xã Tân Long, Huyện Thanh Bình 

110  Hồ Thị Ngọc Hà htnha.htb@dongthap.gov.vn UBND xã Tân Phú, Huyện Thanh Bình 

111  Phạm Thị Ngọc Mỹ pnmy.htb@dongthap.gov.vn UBND xã Tân Quới, Huyện Thanh Bình 

112  Nguyễn Thị Kim Đào ntkdao.htb@dongthap.gov.vn UBND xã Tân Thạnh, Huyện Thanh Bình 

113  Nguyễn Thị Lệ Khanh ntlkhanh.htb@dongthap.gov.vn UBND xãTân Mỹ, Huyện Thanh Bình 

114  Trần Thị Tú Hảo ttthao.htm@dongthap.gov.vn UBND xã  Đốc Binh Kiều, Huyện Tháp Mười 

115  Hà Minh Tài hmtai.htm@dongthap.gov.vn UBND xã Mỹ Đông, Huyện Tháp Mười 



STT Họ và tên Mã tài khoản Đơn vị 

116  Trần Thị Hồng Ngân tthngan.htm@dongthap. gov.vn UBND xã Mỹ Hòa, Huyện Tháp Mười 

117  Phạm Võ Minh Nguyệt vmnguyet.sct@dongthap.gov.vn 
Nhân viên Bưu điện Tỉnh phụ trách lĩnh vực, Sở 

Công Thương 

118  Huỳnh Thị Ý Nhi htynhi.hcl@dongthap.gov.vn 
CN VPĐK đất đai huyện Cao Lãnh, Sở Nông 

nghiệp và Môi trường 

119  Võ Thị Kiều Hoanh vtkhoanh.hcl@dongthap.gov.vn 
CN VPĐK đất đai huyện Cao Lãnh, Sở Nông 

nghiệp và Môi trường 

120  Đặng Thị Hiền dthien.hcl@dongthap.gov.vn 
CN VPĐK đất đai huyện Cao Lãnh, Sở Nông 

nghiệp và Môi trường 

121  Bùi Quang Hiển bqhien.stnmt@dongthap.gov.vn 
CN VPĐK đất đai huyện Châu Thành, Sở Nông 

nghiệp và Môi trường 

122  Lê Minh Cường lmcuong.stnmt@dongthap.gov.vn 
CN VPĐK đất đai huyện Hồng Ngự, Sở Nông 

nghiệp và Môi trường 

123  Huỳnh Thị Mỹ Duyên htmduyen.stnmt@dongthap.gov.vn 
CN VPĐK đất đai huyện Hồng Ngự, Sở Nông 

nghiệp và Môi trường 

124  Võ Thị Kiều vtkieu.hth@dongthap.gov.vn 
CN VPĐK đất đai huyện Tân Hồng, Sở Nông 

nghiệp và Môi trường 



STT Họ và tên Mã tài khoản Đơn vị 

125  Nguyễn Thị Kim Thành ntkthanh.stnmt@dongthap.gov.vn 
CN VPĐK đất đai TP. Cao Lãnh, Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 

126  Nguyễn Thị Huỳnh Hoa nthhoa.tpcl@dongthap.gov.vn 
CN VPĐK đất đai TP. Cao Lãnh, Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 

127  Đỗ Thị Hải Yến dthyen.txhn@dongthap.gov.vn 
CN VPĐK đất đai TP. Hồng Ngự, Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 

128  Lê Thị Kim Anh ltkanh.tpsd@dongthap.gov.vn 
CN VPĐK đất đai TP. Sa Đéc, Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

129  Thái Hòa Huệ Trúc thhtruc.stnmt@dongthap.gov.vn 
VPĐK đất đai Tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 

130  Đoàn Thị Thúy An dttan.snv@dongthap.gov.vn Sở Nội vụ 

131  Đinh Quốc Huy dqhuy.svhttdl@dongthap.gov.vn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

132  Phạm Thị Hằng pthang.sgtvt@dongthap.gov.vn Sở Giao thông vận tải 

133  Phan Tấn Phát  ptphat.sgtvt@dongthap.gov.vn Sở Giao thông vận tải 



STT Họ và tên Mã tài khoản Đơn vị 

134  Nguyễn Văn Đô Thành nhnghia.sxd@dongthap.gov.vn Sở Xây dựng 

135  Nguyễn Thị Ngọc Tuyền ntntuyenttpy.soyte@dongthap.gov.vn Sở Y Tế 

136  Nguyễn Công Thành ncthanh.tpcl@dongthap.gov.vn UBND Phường 1, Thành phố Cao Lãnh 

137  Trần Thị Hồng Nhung tthnhung.tpcl@dongthap.gov.vn UBND Phường 3, Thành phố Cao Lãnh 

138  Võ Thị Chính vtchinh.tpcl@dongthap.gov.vn UBND Phường 4, Thành phố Cao Lãnh 

139  Bùi Thị Phương Thảo btpthao.hct@dongthap.gov.vn UBND Phường 6, Thành phố Cao Lãnh 

140  Thái Thị Thảo Linh tttlinh.tpcl@dongthap.gov.vn UBND Phường Hòa Thuận, Thành phố Cao Lãnh 

141  Trần Thị Trang trangtt.tpcl@dongthap.gov.vn UBND Phường Mỹ Ngãi, Thành phố Cao Lãnh 

142  Trần Thanh Hoà tthoa tpcl@dongthap.gov.vn UBND Phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh 
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143  Hồ Thị Kim Cương htkcuong.tpcl@dongthap.gov.vn UBND xã Hòa An, Thành phố Cao Lãnh 

144  Phan Ngọc Điệp pndiep.tpcl@dongthap.gov.vn UBND xã Mỹ Tân, Thành phố Cao Lãnh 

145  Lê Văn Bình lvbinh.tpcl@dongthap.gov.vn UBND xã Mỹ Trà, Thành phố Cao Lãnh 

146  Nguyễn Minh Trung nmtrung.tpcl@dongthap.gov.vn UBND xã Tân Thuận Đông, Thành phố Cao Lãnh 

147  Nguyễn Văn Cường nvancuong.tpcl@dongthap.gov.vn UBND xã Tân Thuận Tây, Thành phố Cao Lãnh 

148  Nguyễn Thị Ngọc Huệ ntnhue.tpcl@dongthap.gov.vn UBND xã Tịnh Thới, Thành phố Cao Lãnh 

149  Phan Nguyễn Quỳnh Nga pnqnga.tpcl@dongthap.gov.vn 
Văn phòng HĐND&UBND Thành phố, Thành phố 

Cao Lãnh 

150  Phan Thúy Loan ptloan.tpcl@dongthap.gov.vn 
Văn phòng HĐND&UBND Thành phố, Thành phố 

Cao Lãnh 

151  Trần Thị Minh Thư ttmthu.tpcl@dongthap.gov.vn 
Văn phòng HĐND&UBND Thành phố, Thành phố 

Cao Lãnh 
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152  Đặng Hải Đăng dhdang.tphn@dongthap.gov.vn 
Bưu điện Thành phố Hồng Ngự, Thành phố Hồng 

Ngự 

153  Đinh Nguyễn Phương Vy dnpvy.tphn@dongthap.gov.vn 
Bưu điện Thành phố Hồng Ngự, Thành phố Hồng 

Ngự 

154  Lê Phú Vĩnh lpvinh.stnmt@dongthap.gov.vn 
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố, 

Thành phố Hồng Ngự 

155  Phạm Thái Bình ptbinh.txhn@dongthap.gov.vn 
Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, Thành phố Hồng 

Ngự 

156  Phan Thị Khánh Phương ptkphuong.txhn@dongthap.gov.vn Phòng Nội vụ, Thành phố Hồng Ngự 

157  Nguyễn Thị Ngọc Nữ ntnnu.txhn@dongthap.gov.vn 
Phòng Nông nghiệp và Môi trường, Thành phố 

Hồng Ngự 

158  Lê Hồng Thắng lhthang.txhn.txhn@dongthap.gov.vn UBND phường An Bình A, Thành phố Hồng Ngự 

159  Lê Thị Ngọc Loan ltnloan.txhn@dongthap.gov.vn UBND Phường An Bình B, Thành phố Hồng Ngự 

160  Đinh Thị Kim Ngân dtkngan.txhn@dongthap.gov.vn UBND phường An Lạc, Thành phố Hồng Ngự 
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161  Nguyễn Hồng Huế nhhue.txhn@dongthap.gov.vn UBND phường An Thạnh, Thành phố Hồng Ngự 

162  Lương Hảo Linh Anh lhlanh.tphn@dongthap.gov.vn UBND phường An Thạnh, Thành phố Hồng Ngự 

163  Nguyễn Thị Liễu ntlieu.txhn@donthap.gov.vn UBND xã Bình Thạnh, Thành phố Hồng Ngự 

164  Phạm Thanh Nhanh ptnhanh.txhn@dongthap.gov.vn UBND xã Tân Hội, Thành phố Hồng Ngự 

165  Trần Thị Thu Trang ttttrang.txhn@dongthap.gov.vn 
Văn phòng HĐND&UBND Thành phố, Thành phố 

Hồng Ngự 

166  Nguyễn Thị Phụng  ntphung.tpsd@dongthap.gov.vn Bộ phận một cửa thành phố, Thành phố Sa Đéc 

167  Nguyễn Kim Ngọc Bích  nknbich.tpsd@dongthap.gov.vn Bộ phận một cửa thành phố, Thành phố Sa Đéc 

168  Trần Tính Thật  ttthat.stnmt@dongthap.gov.vn Bộ phận một cửa thành phố, Thành phố Sa Đéc 

169  Trần Huỳnh Cẩm Tú  thctu.tpsd@dongthap.gov.vn Bộ phận một cửa thành phố, Thành phố Sa Đéc 
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170  PhanThiên Hương pthuong.tpsd@dongthap.gov.vn UBND Phường 1, Thành phố Sa Đéc 

171  Võ Xuân Hồng  vxhong.tpsd@dongthap.gov.vn UBND Phường 2 , Thành phố Sa Đéc 

172  Huỳnh Thị Tuyết Linh  httlinh.tpsd@dongthap.gov.vn UBND Phường 3, Thành phố Sa Đéc 

173  Phạm Ngọc Phúc  pnphuc.tpsd@dong thap.gov.vn UBND Phường 4, Thành phố Sa Đéc 

174  Trần Ngọc Diễm Trân tndtran.tpsd@dongthap.gov.vn UBND Phường An Hòa , Thành phố Sa Đéc 

175  Phạm Thị Mai Anh ptmanh.tpsd@dongt hap.gov.vn UBND Phường Tân Quy Đông, Thành phố Sa Đéc 

176  Nguyễn Phương Thảo  npthao.tpsd@dongthap.gov.vn  UBND xã Tân Khánh Đông , Thành phố Sa Đéc 

177  Lê Hiếu Thuận lhthuan.tpsd@dongthap.gov.vn UBND xã Tân Phú Đông, Thành phố Sa Đéc 

178  Trần Kim Huệ  tkhue.tpsd@dongthap.gov.vn UBND xã Tân Quy Tây, Thành phố Sa Đéc 
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